
PHIẾU THÔNG TIN HỌC VIÊN 

(Đăng ký vào lớp 10 học ca ngày) 

Lưu ý: Học viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu thông tin cung cấp không đúng sự thật 
 

1. Họ và tên:………………………………………………….2. Giới tính: ................... 

3. Ngày sinh:…../…../………4. Nơi sinh:……………………5. Dân tộc: ................... 

6. Tôn giáo:……………………….7. Số điện thoại cá nhân: ........................................ 

8. Email cá nhân: ……………………………………9. Facebook:............................... 

10. Số CCCD/CMND:………………..……………  Đã gắn chip Chưa gắn chip 

11. Ngày cấp: ……../…….../….………12. Nơi cấp: ..................................................... 

13. Địa chỉ thường trú: .................................................................................................... 

14. Địa chỉ tạm trú: ......................................................................................................... 

15. Nguyên quán: ............................................................................................................ 

16. Khuyết tật:…………………………………17. Bệnh về mắt: …………………..... 

18. Chiều cao:………mét. 19. Cân nặng……..kg. 20. Bệnh lý:…..………………….. 

21. Số thẻ Bảo hiểm Y tế: …………………......22. Đối tượng chính sách: .................. 

23. Bạn là:  Đội viên  Đoàn viên  Có cha người dân tộc  Có mẹ người dân tộc 

24. Họ và tên cha: ............................................... Năm sinh ........................................... 

25. Nghề nghiệp: ...........................……….. 26. Số điện thoại ........................................ 

27. Họ và tên mẹ: ................................................ Năm sinh ........................................... 

28. Nghề nghiệp: ..........................................29. Số điện thoại ........................................ 

30. Họ và tên người nuôi dưỡng: ........................ Năm sinh ........................................... 

31. Nghề nghiệp: .......................................... 32. Số điện thoại ........................................ 

33. Tôi đã học THCS tại trường: ...............................................Năm học: ..................... 

34. Nay tôi có nguyện vọng đăng ký học lớp 10 theo chương trình GDPT 2018 song 

hành Trung cấp nghề năm học 2023 – 2024:  

35. Đăng ký khối và môn học tự chọn (chỉ được chọn 1 khối và 1 môn học trong khối): 

35.1. Khối tự nhiên:    Địa lý    Tin học 

35.2. Khối Xã hội:    Sinh học    Hóa học 

36. Buổi học:  Sáng Học lớp bán trú 

37. Nghề trung cấp chọn học (tham khảo danh mục nghề trang 2): ............................. 

38. Bạn đã tiêm bao nhiêu mũi vắc xin phòng Covid-19:  

 1 mũi        2 mũi       3 mũi      4 mũi 



PHIẾU THÔNG TIN HỌC VIÊN 
(Dành cho học viên các lớp còn lại) 

Lưu ý: Học viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu thông tin cung cấp không đúng sự thật 
 

1. Họ và tên:………………………………………………….2. Giới tính: ................... 

3. Ngày sinh:…../…../………4. Nơi sinh:……………………5. Dân tộc: ................... 

6. Tôn giáo:……………………….7. Số điện thoại cá nhân: ........................................ 

8. Email cá nhân: ……………………………………9. Facebook:............................... 

10. Số CCCD/CMND:………………..……………  Đã gắn chip Chưa gắn chip 

11. Ngày cấp: ……../…….../….………12. Nơi cấp: ..................................................... 

13. Địa chỉ thường trú: .................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

14. Địa chỉ tạm trú: ......................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

15. Nguyên quán: ............................................................................................................ 

16. Khuyết tật:…………………………………17. Bệnh về mắt: …………………..... 

18. Chiều cao:……… mét  19. Cân nặng………kg  20. Bệnh lý:……………………..  

21. Số thẻ Bảo hiểm Y tế: …………………......22. Đối tượng chính sách: .................. 

20. Bạn là:  Đội viên  Đoàn viên  Có cha người dân tộc  Có mẹ người dân tộc 
 

23. Họ và tên cha: ....................................... ..............24. Năm sinh cha............................ 

25. Nghề nghiệp: ...........................……….. 26. Số điện thoại ........................................ 
 

27. Họ và tên mẹ: ............................................28. Năm sinh mẹ....................................... 

29. Nghề nghiệp: ..........................................30. Số điện thoại ........................................ 

 

31. Họ và tên người nuôi dưỡng: .................. .......... ...............32. Năm sinh .................... 

33. Nghề nghiệp: .......................................... 34.Số điện thoại ........................................ 

 

29. Bạn đã tiêm bao nhiêu mũi vắc xin phòng Covid-19:  

 1 mũi        2 mũi        3 mũi        3 mũi 

 

 


